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 ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN VÀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG NGÀY 10-13/8/2022 TẠI THANH HÓA 

(Đính kèm Công văn số 3134/SYT-QLD ngày 08/8/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ chuyên 

môn 

Chức vụ, 

khoa/phòng công tác 

Số điện thoại 

liên hệ 
Email 

Tên đơn vị 

công tác 

1  Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Tiến sĩ PGĐ.BVĐKT 0967338899 lenguyencuong280878@gmail.com 

BV Đa khoa 

tỉnh 

2  Trương Hoài Nam 23/5/1981 Nam Phòng HCQT Phó phòng 0973295895 Truonghoainamth@gmail.com 

3  Nguyễn Hương Lê 14/7/1993 Nữ Dược sĩ Khoa Dược 0393450864 nguyenle1471993@gmail.com 

4  Lê Thị Thủy 12/5/1988 Nữ Dược sĩ Khoa Dược 0944455157 thuylekduoc@gmail.com  

5  Nguyễn Thị Bích Hồng 25/10/1992 Nữ Dược sĩ Khoa Dược 0349608272 bichhongnguyen.ds@gmail.com  

6  Nguyễn Quang Giang 3/3/1986 Nam CN kinh tế 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0972880089 nguyenquanggiang3386@gmail.com 

7  Lê Viết Cường 12/4/1984 Nam CN kinh tế 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0843000036 cuonghong123456@gmail.com 

8  Nguyễn thị xuân quỳnh 08/9/1988 Nữ Đại học Kế toán viên, BV Nhi 0914078698 xuanquynh0809@gmail.com 
Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 
9  Đào Thùy Linh 24/11/1991 Nữ Thạc sỹ Kế toán viên, BV Nhi 0911349191 daothuylinh.ulsa@gmail.com 

10  Lê thị Hoa 25/8/1989 Nữ Thạc sỹ kinh tế Phó TP TCKT 0988370704 hoanguyen2508@gmail.com 

BV Mắt 11  Phạm Thị Phương Anh 26/6/1988 Nữ DSCKI PTK Dược, BV Mắt 0978950486 Phuonganh.hup@gmail.com 

12  Vũ Xuân Tuyên 11/11/1979 Nam ThBS TK Đáy Mắt 0989202357 Vuxuantuyen11111979@gmail.com 

13  Lê Đức Vân 10/5/1986 Nam Bs CKI Phòng chỉ đạo tuyến 0913263243 leducvandl@gmail.com 

BV Da Liễu 14  Phạm Ngọc Tiến 01/01/1987 Nam 
Cử nhân xét 

nghiệm 

Trưởng khoa xét 

nghiệm 
0385505583 Phamngoctien8689@gmail.com 

15  Hoàng Văn Mạnh 15/9/1973 Nam BSCKII 
Trưởng khoa khám 

bệnh 
0906232467 manhdalieuth@gmail.com 

mailto:lenguyencuong280878@gmail.com
mailto:nguyenle1471993@gmail.com
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mailto:bichhongnguyen.ds@gmail.com
mailto:cuonghong123456@gmail.com


2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 
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16  Trần Văn Thiết 5/19/1969 Nam BSCKII Giám đốc BV 0912061500 thietbvth@gmail.com 

BV Ung bướu 17  Lưu Xuân Thông 26/09/1988 Nam ThS.BS Phó khoa Ngoại ĐMC 0916686629 luuxuanthong@gmail.com 

18  Hoàng Thị Thoa 3/12/1983 Nữ 
Chuyên viên 

CNTT 

TT tổ văn phòng 

phòng HCQT 
0987953222 thoaht.thoh@mail.com 

19  Trịnh Thị Thương 25/03/1981 Nữ 
Cử nhân Khoa 

học quản lý 

Phó trưởng phòng 

TCKT 
0912074151 thuongtrinhbvp@gmail.com 

BV Phổi 
20  Lê Thị Chung 25/08/1989 Nữ Cử nhân kế toán Kế toán viên 0985820169 lechung68@gmail.com 

21  Nguyễn Thị Lan 13/11/1995 Nữ DSĐH Khoa Dược 0983 497 242 Lanlanmai1995@gmail.com 

22  Lê Thanh Bình 28-05-1983 Nam CN CNTT Chuyên viên 0942328866 Lethanhbinh83@gmail.com 

23  Phạm Thị Thuỷ 28/08/1987 Nữ CN xét nghiệm KTV trưởng khoa XN 0974483186 phamthuybvtt@gmail.com 

Bệnh viện 

Tâm Thần 

Thanh Hóa 

24  Lương Mỹ Linh 05/10/1986 Nữ Bác sĩ CKI PTK. TLLSN 0917171986 Bslinh86@gmail.com 

25  Lê Thị Thảo 01/02/1987 Nữ CN ĐD 
ĐDT Khoa Dinh 

dưỡng 
0989058829 lethaophcn@gmail.com 

26  Nguyễn Thanh Tùng 
15/04/1974 

 
nam BSCKII Phó giám đốc 0988.728.056  

BV đa khoa 

khu vực Nghi 

Sơn 

27  Lê Thị Mai 22/02/1981 Nữ Cử nhân kinh tế Kế toán viên 039530168  

28  Nguyễn Thị Huyền 16/2/1991 Nữ Cử  nhân kế toán Kế toán viên 0975612168  

29  Lê Thế Phiệt 
30/12/1990 

 
Nam DSĐH Khoa dược 0396950518  

30  Tống Văn Định 04/06/1980 Nam CNĐD Phó phòng TCHC 0976206286  

31  Triệu Văn Tuấn 26/05/1970 Nam Dược sĩ CKI Trưởng khoa Dược 0986798295 trieutuan26570@gmail.com 

BV đa khoa 

khu vực Ngọc 

Lặc 

32  Nguyễn Chính Phương 08/11/1978 Nam Thạc sĩ QLKT TP Tài chính Kế toán, 0904336954 anhphuongbvnl@gmail.com 

33  Nguyễn Viết Tuân 15/01/1980 Nam Thạc sĩ QLBV TP Tổ chức cán bộ, 0911781368 tuanbvnl.0805@gmail.com 

34  Phạm Hùng Cường 16/10/1984 Nam Thạc sĩ QLKT TP Hành chính QT 0949108468 cuongxmts@gmail.com 

mailto:thoaht.thoh@mail.com
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35  Trịnh Thanh Hải 5/12/1971 Nam Bác sỹ CKII Giám đốc 0912.240.241 bstrinhthanhhai@gmail.com 

BV Phục hồi 

chức năng 

Thanh Hóa 

36  Đinh Văn Linh 15/3/1981 Nam ĐH QTKD 
PTP Tổ chức hành 

chính 
0901.613.111 linhphuchoichucnang@gmail.com 

37  Phạm Thế Phương 10/01/1984 Nam Cử nhân CNTT 
Phụ trách công nghệ 

thông tin 
0912.036.373 thephuong1001@gmail.com 

38  Lê Văn Hùng 25/6/1975 Nam BSCKI Phó giám đốc 0918305194  

Bệnh viện đa 

khoa huyện Bá 

Thước 

39  Phạm Văn Tuất 10/10/1971 Nam Cử nhân kinh tế Trưởng phòng TCKT 0915461946 phamvantuat70@gmail.com 

40  Bùi Văn Hiếu 17/8/1989 Nam DSĐH NV Khoa dược 0986615889  

41  Lê Đình Khoa 06/12/1981 Nam BSCKI 
Phó GĐ-BVĐK Bỉm 

Sơn 
0912224881 dinhkhoadhy@gmail.com 

Bệnh viện đa 

khoa thị xã 

Bỉm Sơn 

42  Nguyễn Thị Thương Nhàn 01/12/1984 Nữ Thạc sỹ kinh tế 
Trưởng phòng TCKT-

BVĐK Bỉm Sơn 
0985077118 thuongnhanca@gmail.com 

43  Đào Hồng Nhung 26/01/1983 Nữ ĐH kế toán 

Nhân viên phòng 

TCKT- BVĐK Bỉm 

Sơn 

0975711179 hongnhung.bvbs@gmail.com 

44  Vũ Thái Bình 29/06/1974 Nam DSCKI 
Trưởng khoa dược-

BVĐK Bỉm Sơn 
0983536674 dsbinhvu@gmail.com 

45  Cao Thị Loan 05/08/1987 Nữ Dược sỹ ĐH 
Nhân viên khoa dược- 

BVĐK Bỉm Sơn 
0982564403 loanbvbs@gmail.com 

46  Nguyễn Thị Năm 07/05/1982 Nữ Dược sĩ CK1 Phó khoa Dược 0365882288  Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Đông Sơn 47  Lê Văn Sơn 17/02/1988 Nam Dược sĩ Cao đẳng Nhân viên khoa 0973733225  

48  Lê Đình Tiệp 22/12/1969 Nam BSCK2 Giám đốc 0912.383.819  

BV đa khoa 

huyện Hậu 

Lộc 

49  Ngô Văn Huy 08/05/1979 Nam 
KS kỹ thuật y 

sinh 
PTK Dược - VTYT 0903.440.836  

50  Trịnh Danh Minh 20/10/1970 Nam BSCK1 Phó giám đốc 0916.424.269  

51  Phạm Thị Phương 22/01/1989 Nữ Đại Học Kế toán Viên 0397.902.808  

mailto:phamvantuat70@gmail.com
mailto:dinhkhoadhy@gmail.com
mailto:thuongnhanca@gmail.com
mailto:hongnhung.bvbs@gmail.com
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52  Đinh Văn Đông 02/04/1982 Nam Bs. CKI TP. KHTH 0914336574  

BV đa khoa 

huyện Hoằng 

Hóa 

53  Lê Thị Nhâm 10/02/1982 Nữ Ds. CKI TK.Dược 0944651369  

54  Phạm Thị Hằng 15/11/1981 Nữ Kế toán Phó phòng KT 0386500925  

55  Nguyễn Văn Đông 20/11/1982 Năm Cử nhân TP VTYT 0336030366  

56  Lê Văn Mong 05/05/1970 Nam BSCKII Phó GĐ 0989682647  

Bv đa khoa 

huyện Lang 

Chánh 

57  Vũ Đình Thái 21/01/1989 Nam Bác sĩ Phụ trách khoa Sản 0942666292 vudinhthai.210189@gmail.com 

BV Mường 

Lát 
58  Lương Thị Tấm 16/11/1984 Nữ CN Kế toán 

Kế toán viên, phòng 

Tài chính kế toán 
0983875068 luongthitam84@gmail.com 

59  Hoàng Thị Hoài 04/6/1993 Nữ CN Kế toán 
Kế toán viên, phòng 

Tài chính kế toán 
0985836521 hoai4693@gmail.com 

60  Hoàng Công Hưng 20/11/1985 Nam Thạc sỹ bác sỹ Phó Giám đốc 0943686855 bathungtdcn@gmail.com 

BV đa khoa 

huyện Nông 

Cống 

61  Nguyễn Thị Hà Thu 6/11/1989 Nữ Cử nhân kinh tế Kế toán viên 0982442366 hathu89nc@gmail.com 

62  Mai Hoàng Long 22/1/1984 Nam DSCKI Trưởng khoa Dược 0915144146 hoanglongk57@gmail.com 

63  Luyện Văn Thái 17/08/1969 Nam BS.CKI PGĐ Bệnh viện 0985.240.455  

BV đa khoa 

huyện Nga 

Sơn 

64  Lê Thị Phượng 02/01/1982 Nữ CNKT Phó P. Kế toán 0975.713.033  

65  Mai Khánh Linh 16/10/1996 Nữ DS đại học CB Phòng Vật tư 0368.304.103  

66  Đinh Công Hưng 26.8.1974 Nam BSCKII Phó giám đốc 0913 199 686 Conghung268@gmail.com 

Bệnh viện đa 

khoa thành 

phố Sầm Sơn 

Thanh Hóa 

67  Vũ Thị Nga 15/3/1982 Nữ Dược sỹ Trưởng khoa 0978 614 079 Vunga15382@gmail.com 

68  Lê Thị Vân 15/3/1982 Nữ CNHC Trưởng phòng 0972 316 287 levan15382@gmail.com 

69  Phạm Thị Tân 20.4.1986 Nữ CNKT Nhân viên 0949 360 468 Tan.pham86@gmail.com 
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70  Trịnh Vinh Trường 01/12/1983 Nam BSCKI gây mê Trưởng phòng KHTH 0974.695.352  

BV đa khoa 

huyện Quan 

Sơn 

71  Nguyễn Thị Phương 22/5/1994 Nữ ĐH Kế toán Kế toán viên 0982395081 phuongnguyen220594@gmail.com 

BV đa khoa 

huyện Quan 

Hóa 

72  Nguyễn Văn Long 21/2/1985 Nam Dược sĩ đại học P.Trưởng khoa dược 0944431329 Nguyenvanlong16@gmail.com 

73  Trịnh Thị Hương 10/11/1985 Nữ Th.s kế toán Kế toán trưởng 0968346916 trinhhuongkt85@gmail.com 

74  Đồng Khắc Hải 17/4/1970 Nam Bác sỹ CKI Phó giám đốc 0914573865 donghai170470@gmail.com 

75  Trần Văn Thắng 06/5/1972 Nam BS Chính Phó Giám đốc 0888 586 678 tranthangbvqx@gmail.com 

BV Quảng 

Xương 
76  Bùi Thị Lan 22/12/1974 Nữ Cử nhân TCKT Phó P. TCKT 0898 368 828 buithilan22121973@gmail.com 

77  Lê Văn Hiếu 12/8/1988 Nam Dược sỹ ĐH Phó K. Dược 0916 192 789 Lehieubvqx@gmail.com  

78  Nguyễn Đình Hải 15/09/1967 Nam BSCKI Giám đốc 0982180299 nguyenhaigdbvtt@gmail.com 

BV đa khoa 

Thạch Thành 

79  Phạm Văn Ngọc 27/9/1977 Nam ThS.BS Phó giám đốc 0904195577 drngoc.orth@gmail.com 

80  Quách Tuấn Ngọc 19/02/1976 Nam BSCKI Trưởng phòng KHTH 0978330189 drngoccdha@gmail.com 

81  Lê Minh Thương 24/04/1984 Nam Cử nhân CNTT Chuyên viên 0974784905 Tuanvu842000@gmail.com 

82  Nguyễn Thị Nga 27/02/1987 Nữ Kế toán Nhân viên 094.341.4010 thungabvtp@mail.com 

BV đa khoa 

Thành Phố 

83  Nguyễn Thị Thu Hường 23/07/1980 Nữ Kế toán Nhân viên 091.244.7137 huongtv1980@gmail.com 

84  Nguyễn Thúy Hằng 26/081991 Nữ Kế toán Nhân viên 098.382.6233 hank2068@gmail.com 

85  Trịnh Thị Lâm Hồng 20/07/1983 Nữ Dược sỹ Nhân viên 093.457.4788 lamhong83bvtp@gmail.com 

86  Nguyễn Văn Hoàng 1989 Nam Dược sỹ đại học Khoa dược 0973787586 hoangsara1989@gmail.com 

BV đa khoa 

huyện Thiệu 

Hóa 

mailto:tranthangbvqx@gmail.com
mailto:buithilan22121973@gmail.com
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 
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tính 
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công tác 

87  Nguyễn Ngọc Hân 08/09/1973 Nam Ths.Bs CKII Giám đốc 0947113666 nguyenngochan73@gmail.com 

BV đa khoa 

huyện Triệu 

Sơn 

88  Lê Đình Hùng 20/8/1975 Nam Thạc sỹ kinh tế Trưởng phòng 0912987987 ledinhhung987987@gmail.com 

89  Nguyễn Hùng Hải 12/9/1984 Nam Dược sĩ ĐH Trưởng khoa 0978115447 hunghaibvt@gmail.com 

90  Đỗ Ngọc Huy 07/12/1983 Nam Cử nhân tin học Nhân viên 0949014639 nothingisforever1902@gmail.com 

91  Vũ Thị Bình 19/8/1985 Nữ 
Trung cấp 

Kế toán 
Kế toán viên 0945.963.636 Vubinh1981985@gmail.com 

BV đa khoa 

huyện Thường 

Xuân 

92  Trần Thị Thu Hà 08/09/1991 Nữ 
Đại học 

Tài chính 
Kế toán viên 0354.418.992 Tranthuha2906@gmail.com 

93  Lê Thị Hải 18/02/1983 Nữ 
ĐH XDĐ và 

CQNN 
CV phòng TCHC 0888.132.386 Lethihai18021983@gmail.com 

94  Hoàng Thị Phương 22/7/1973 Nữ CNKT KTT 0902282223  Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Yên Định 

Thanh Hóa 95  Nguyễn Trọng Hùng 10/8/1980 Nam BS CKI TP.KHTH 0985365068  

96  Nguyễn Hồng Nhung 25/5/1988 Nữ Kế toán 
Nhân viên, Phòng tài 

chính kế toán 
0946.895.656 hongnhung2505@gmail.com 

BV PHCN 

TW 
97  Lê Thị Thủy 11/9/1985 Nữ Cao đẳng 

Nhân viên P. Quản trị 

VTTTBYT 
0912.736.155 thuyle111185@gmail.com 

98  Thiều Khắc Hùng 12/5/1978 Nam Bác sỹ Bác sỹ 0977767898 bvskth@gmail.com 

Ban bảo vệ 

sức khỏe tỉnh 
99  Lê Thị Hồng Nhung 23/9/1989 Nữ Điều dưỡng Điều dưỡng 0385715012 bvskth@gmail.com 

100  Trịnh Thị Thu Hằng 28/10/1974 Nữ Cử nhân kế toán Kế toán 0888805550 thuhangbvsk@gmail.com 

101  Lê Thị Tâm 17/7/1971 Nữ Cử nhân TTKSBT tỉnh 0912621480 tamleskss@gmail.com 

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

102  Lê Bá Tuấn 12/10/1982 Nam Kỹ sư TTKSBT tỉnh 0948426868 batuanth@gmail.com 

103  Lương Thị Minh 02/9/1988 Nữ DS.CK1 TTKSBT tỉnh 0948761088 ngocminh88luong@gmail.com 

mailto:hongnhung2505@gmail.com
mailto:bvskth@gmail.com
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104  Nguyễn Văn Tài 06/4/1972 Nam Bs CKII Giám đốc 0945516466 
bstai.gdyk@ 

gmail.com 

TT Giám định 

Y khoa 

105  Lôi Thị Hoa 26/10/1970 Nữ BsCKI Phó Giám đốc 0912601245 Hoattgdyk@gmail.com 

106  Nguyễn Thái Bình 05/8/1976 Nam Cử nhân KTYH 
TP Tổ chức – Hành 

chính – Kế toán 
0988966963 

binhttgdyk@ 

gmail.com 

107  Nguyễn Ngọc Vinh 02/01/1989 Nữ Thạc sỹ Kinh tế Kế toán trưởng 0943620189 vinh.gdyk@gmail.com 

108  Nguyễn Thị Mai Phương 18/12/1989 Nữ Cử nhân kế toán TP. TCHCQT 0975123789 maiphuong.891218@gmail.com 

TT Pháp Y 

109  Nguyễn Văn Minh 14/12/1989 Nam Trung cấp y Chủ tịch công đoàn 0916506585 Minhttpy@gmail.com 

110  Đỗ Văn Long 01/6/1989 Nam Thạc sĩ YTCC Phụ trách khoa 0987261189 longbtttyt@gmail.com 

TTYT huyện 

Bá Thước 
111  Hoàng Đình Thảo 04/6/1987 Nam Bác sĩ Phó trưởng phòng 0985647115 hoangthaoyhdp@gmail.com 

112  Cao Minh Nam 24/4/1989 Nam Bác sĩ Phó trưởng khoa 0977760110 caominhnamttyt@gmail.com 

113  Đỗ Văn Thành 10/9/1986 Nam Thạc sỹ kinh tế PTP. HCTH 0987330110 nt01659017288@gmail.com 
TTYT huyện 

Hoằng Hóa 

114  Phạm Đình Việt 10/02/1985 Nam BS CKI Phó Giám đốc 0978627118  

TTYT huyện 

Cẩm Thủy 

115  Nguyễn Thị Huệ 13/8/1983 Nữ Dược sĩ 
Phụ trách K. Cận lâm 

sàng 
0352134028  

116  Lã Minh Huy 22/10/1979 Nam CN Kế toán Kế toán trưởng 0829794567  

117  Nguyễn Thị Huế 20/10/1973 Nữ CN SPK 
Trưởng K. Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 
0977662575  

118  Lê Văn Long 08/02/1976 Nam Bác sĩ Phó Giám đốc 0987554402 phonghcthttyttg@gmail.com 

TTYT thị xã 

Nghi Sơn 
119  Đỗ Thị Hạnh 01/08/1975 Nữ Cử nhân Kinh tế 

Cán bộ Phòng DS-

TTGDSK 
0919677972 phonghcthttyttg@gmail.com 

120  Phạm Thị Thư 08/8/1985 Nữ Cử nhân Kế toán 
Phòng Hành chính 

tổng hợp 
0981961363 phonghcthttyttg@gmail.com 
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121  Hoàng Vĩnh Thắng 9/13/1972 Nam Bác sỹ 
Giám đốc - TTYT 

Ngọc Lặc 
0982674303 thanghivngoclac@gmail.com 

TTYT huyện 

Ngọc Lặc 

122  Đỗ Thị Huệ 11/2/1979 Nữ Cao đẳng 
PT Kế toán - TTYT 

Ngọc Lặc 
0916569495 huedothi.2010@gmail.com  

123  Đặng Thị Hiền 6/9/1997 Nữ Cao đẳng 
Kho dược - TTYT 

Ngọc Lặc 
0947114696 hiendangttyt@gmail.com 

124  Lê Thu Hằng 2/12/1996 Nữ Cử nhân 
Kế toán viên - TTYT 

Ngọc Lặc 
0984731676 hangle12296@gmail.com 

125  Trần Anh Nam 10/11/1971 Nam Bác sĩ Giám đốc 0919308222 namddsth@gmail.com 

TTYT Nông 

Cống 

126  Nguyễn Văn Thiệp 20/02/1977 Nam Bác sĩ P.Giám đốc 0977629199 nguyenthiepttytnc@gmail.com 

127  Trần Thị Thu 05/05/1988 Nữ Bác sĩ TK.Cận LS 0949145879 bsthu88@gmail.com 

128  Nguyễn Văn Hùng 03/05/1982 Nam Bác sĩ PTK.KSBT 0903253567 bshungttytnc@gmail.com 

129  Đinh Văn Bột 24/12/1964 Nam Bác sỹ Giám đốc 0977907708 Dinhvanbotttytqh@gmail.com 

TTYT huyện 

Quan Hóa 

130  Ngân Thị Hiền 26/01/1983 Nữ Bác sỹ P.Giám đốc 0978614696 Nganh2789@gmail.com 

131  Phạm Thị Nhung 16/10/1976 Nữ Ths KT Kế toán trưởng 0977576795 phamnhungttyt@gmail.com 

132  Phạm Thị Cẩm Lệ 21/10/1984 Nữ DS đại học Khoa dược 0964913243 Quocle2122@gmail.com 

133  Lê Việt Hùng 12/9/1965 Nam Bác sĩ CK II Giám đốc 0948235999 viethungnk@gmail.com 

TTYT Thành 

phố 
134  Lê Thị Hường 20/7/1970 Nữ Bác sĩ CK I 

Trưởng phòng HC-

TH 
0979728472 lethihuong9@gmail.com 

135  Lê Thị Vân Khánh 24/12/1977 Nữ Cử nhân kinh tế Kế toán trưởng 0934606048 vankhanhkttp@gmail.com 

136  Nguyễn Thanh Phong 06/9/1979 Nam Cử nhân Phó Giám Đốc 0979151909  
TTYT Thạch 

Thành 
137  Nguyễn Thị Lan 27/06/1980 Nữ Cử nhân Kế toán 0986966773  

mailto:thanghivngoclac@gmail.com
mailto:huedothi.2010@gmail.com
mailto:hangle12296@gmail.com
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138  Trần Thị Lâm 30/11/1972 Nữ Bác sĩ Giám đốc 0353717892 tranthilam_ttyttx@yahoo.com.vn 

TTYT huyện 

Thọ Xuân 
139  Trịnh Vinh Hân 17/10/1979 Nam Bác sĩ TP HCTH 0985838828 Vinhhan1979@gmail.com 

140  Lê Công Dũng 10/6/1984 Nam CNKT Kế toán trưởng 0946349568 congdungtx@gmail.com 

141  Nguyễn Văn Nam 02/12/1972 Nam Bác sỹ CKI Phó GĐ TTYT 0888.253.789 nguyenvannam577@gmail.com 

TTYT Triệu 

Sơn 

142  Nghiêm Quốc Ân 06/11/1969 Nam CN kinh tế 
Trưởng phòng HC-

TH 
0888.236.236 ankttrieuson@gmail.com 

143  Hà Khánh Cường 03/02/1982 Nam CN quản trị mạng Nhân viên 0942385.789 anhcuongts@gmail.com 

144  Trịnh Thị Lan 20/3/1990 Nữ CN kế toán Nhân viên 0367.228.338 lan.trinhvick@gmail.com 

145  Nguyễn Thiết Cương 12/24/1976 Nam Cử nhân Luật PGĐ 0983870488 nguyenthietcuong1976.@gmail.com 

TTYT huyện 

Vĩnh Lộc 

146  Hoàng Thị Huệ 10/3/1990 Nữ Bác sỹ Phụ trách PKĐK 0968741559 huehoangbvvl@gmail.com 

147  Nguyễn Mai Hương 8/5/1997 Nữ Cao đẳng Cán bộ XN 0978431041 huongnguyen357897@gmail.com 

148  Đinh Thị Vân Anh 3/1/1996 Nữ Cao đẳng Cán bộ dược 0974992196 vananhttytvinhloc@gmail.com 

149  Phạm Thị Bích Ngọc 15.2.1984 Nữ Cử nhân Kế toán Kế toán 0904.713.369  
Phòng khám 

GTVT 
150  Trịnh Thị Thanh Huyền 16.8.1978 Nữ Dược sỹ ĐH Phụ trách dược 0983.090.455  

 

mailto:nguyenthietcuong1976.@gmail.com
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